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B- TUẪN TIẾT NGÀY 30/04/1975 
 Ghi Chú: TrU(Trung Úy), ĐU(Đại Úy), ThTá(Thiếu Tá), TrTá(Trung Tá), ĐTá(Đại Tá), 

ChTg(Chuẩn Tƣớng), ThTg(Thiếu Tƣớng) 
 

01- ThTg Phạm Văn Phú, K8, (1928-1975), SQ:48/300402, st Hà Đông, Tƣ Lệnh 

QĐII/QK2, tuẫn tiết tại Sài Gòn bằng độc dƣợc, đƣợc đƣa vào bệnh viện Grall cấp cứu nhƣng 

Ông từ trần lúc 11:15 giờ sáng.  

02- ChTg Trần Văn Hai, K7, (1929-1975), SQ:45?/102629, st Cần Thơ, Tƣ Lệnh SĐ7BB, 

tuẫn tiết tại BTL/SĐ7BB. 

03- ĐTá Phạm Tƣờng Chinh, K8, (1925-1975), SQ:45/300252,  st Hà Nội, tuẫn tiết tại tƣ 

gia buổi trƣa, sau khi viếng linh cữu của Thiếu Tƣớng Phạm Văn Phú tại chùa Vĩnh Nghiêm về. 

04- TrTá Nguyễn Đình Chỉ, K10, (1934-1975), SQ:54/202910, st Quảng Trị, Phụ Tá 

Chánh Sở 3 ANQĐ, tuẫn tiết. 

05- TrTá Nguyễn Văn Đức, K11, (1937-1975), SQ:57/100575, st Bến Tre, Trƣởng Ty 

Cảnh Sát Giao Thông Công Lộ Sài Gòn, tuẫn tiết. 

06- TrTá Nguyễn Xuân Tiêu, K8, (1931-1975), SQ:51/300263, st Hải Dƣơng, Quận 

Trƣởng Bình Khê, Bình Định, tuẫn tiết tại Bình Định. 

07- ThTá Nguyễn Văn Chúc, K6, (?-1975), TCTV, tuẫn tiết bằng súng. 
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08- ThTá Phạm Văn Thái, K20, (1943-1975), SQ:63/409588, st Đà Lạt, SĐ23BB, tự vẫn 

tại tƣ gia Thị Xã Phan Rang vào lúc 1 giờ trƣa ngày 02/04/1975, sau khi hay tin Thành Phố Nha 

Trang thất thủ.  

09- ThTá Lê Vĩnh Xuân, K13, (1938-1975), SQ:58/101318, st Chợ Lớn, Biệt Đội Trƣởng 

Quân Báo/ Biệt Khu Thủ Đô, tuẫn tiết cùng vợ con tại Biệt Khu Thủ Đô.  

10- ĐU Trịnh Lan Phƣơng, K21, (1940-1975), SQ:60/128881, st Tây Ninh, phục vụ tại 

Phủ Tổng Thống, tuẫn tiết tại tƣ gia.  

11- TrU Vy Văn Ðạt, K25, (1949-1975), SQ:69/142961, st Hải Ninh, BĐQ, tuẫn tiết. 

12- TrU Nguyễn Ðình Giang, K25, (?-1975), SQ:69/142955, st Hải Dƣơng, SĐ25BB, tuẫn 

tiết. 

13- TrU Phạm Đức Loan, K26, (1950-1975), st Thái Bình, ND, tuẫn tiết tại Phan Rang. 

 

 
 

 

C- BỊ VC SÁT HẠI TRONG VÀ NGOÀI TRẠI TÙ LAO ĐỘNG 

KHỔ SAI  
 Ghi Chú: TU(Thiếu Úy), TrU(Trung Úy), ĐU(Đại Úy), ThTá(Thiếu Tá), TrTá(Trung Tá), 

ĐTá(Đại Tá) 

 

 Vừa chiếm xong VNCH, Việt Cộng áp dụng ngay một đòn thù rất thâm độc đối với quân 

dân Miền Nam. Đó là bịp bợm kêu gọi hầu hết quân cán chính VNCH "tự nguyện" đi "học tập 

cải tạo" để sớm có cuộc sống ổn định và nói láo trắng trợn về các trại "học tập cải tạo" mà thực 

chất là những "trại tù tập trung lao động khổ sai". Việt Cộng đã đày đọa Quân Cán Chính Miền 

Nam nhƣ những tù nhân đại hình, bắt phải lao động khổ sai trong tình cảnh đói rét bệnh tật kiệt 

sức. Việt Cộng thâm hiểm đánh vào dạ dày ngƣời tù để hủy hoại nhân cách và sức đề kháng của 

họ, khiến ngƣời tù Miền Nam chết dần trong tù. Một số liều lĩnh trốn trại, một số rất ít thoát 

đƣợc, đa số bị bắt lại và bị sát hại. 

Sau đây là danh tính các cựu sĩ quan xuất thân TVBQGVN bị VC sát hại trong tù đã sƣu 

tầm đƣợc: 

 

 1. CHẾT TRONG TRẠI TÙ  
 

01- ĐTá Chung Văn Bông, K9, Tỉnh Trƣởng Vĩnh Bình, chết năm 1982, tại Miền Bắc. 

02- ĐTá Nguyễn Cả, K7, Phụ Tá Võ Phòng Phủ Tổng Thống, chết năm 1981, tại Nam Hà. 

03- ĐTá Nguyễn Văn Của, K7, Tỉnh Trƣởng Bình Dƣơng, chết năm 1977, tại Miền Bắc. 

04- ĐTá Trần Trọng Minh, K4, Tỉnh Trƣởng Kiến Tƣờng, chết tại Xuân Lộc. 

05- ĐTá Đỗ Xuân Sinh, K2, Cục Trƣởng Xã Hội, chết năm 1977, tại Hoàng Liên Sơn. 

06- ĐTá Nguyễn Bá Thìn tự Long, K8, Tỉnh Trƣởng Tuyên Đức và Kontum, chết năm 

1976, tại Yên Bái. 

07- ĐTá Nguyễn Văn Tồn, K6, Thiết Giáp, chết năm 1977, tại Hà Tây. 

08- ĐTá Nguyễn Khắc Tuân, K3, Tỉnh Trƣởng Châu Đốc, chết năm 1983, tại Hà Nam 

Ninh. 
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09- TrTá Lò Văn E, K8, SĐ1BB, chết năm 1981, tại Gia Trung, Pleiku. 

10- TrTá Cao Tấn Hạp, K10, chết tại Nghệ Tĩnh. 

11- TrTá Ngô Hoàng, K10, bị VC sát hại tại trại Kỳ Sơn, Quảng Tín. 

12- TrTá Trần Đình Hùng, K10, chết tại trại tù số 2, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh. 

13- TrTá Huỳnh Văn Lƣợm, K17, Lữ Đoàn Phó/TQLC, tự vẫn năm 1984, trại Z30A, Xuân 

Lộc. 

14- TrTá Lê Phƣớc Mai, K10, chết tại trại tù số 3, Tân Kỳ, Nghệ Tĩnh. 

15- TrTá Phạm Văn Nghym, K18, TrĐ Trƣởng 46/SĐ25BB, chết tại Hoàng Liên Sơn. 

16- TrTá Lê Văn Ngôn, K21, Trung Đoàn Phó TrĐ8/SĐ5BB, chết tại Yên Bái.  

17- TrTá Nguyễn Văn Nhiều, K15, TQLC, tự vẫn trên đƣờng đƣa ra Bắc. 

18- TrTá Nguyễn Quang Thuận, K19, chết năm 1984 tại trại Z30D. 

19- TrTá Võ Tín, K14, chết tại trại Đồi Cây Khế, Hoàng Liên Sơn. 

20- TrTá Nguyễn Đằng Tống, K16, Lữ Đoàn Trƣởng/LĐ468TQLC, chết tại Yên Bái. 

21- TrTá Võ Vàng, K17, TrĐ Trƣởng TrĐ5/SĐ2BB, bị bắn sau lƣng năm 1976 tại trại Kỳ 

Sơn, Quảng Tín. 

22- TrTá Đoàn Minh Viêm, K8, Quân Cụ, chết năm 1975, trại Suối Máu. 

23- TrTá Trần Phƣớc Xáng, K10, chết tại trại Tiên Lãnh, Quảng Nam. 

24- TrTá Huỳnh Nhƣ Xuân, K19, TrĐ Phó TrĐ3/SĐ1BB, chết tại trại Đồng Mộ, Tiên 

Lãnh, Quảng Nam.  

25- ThTá Nguyễn Ngọc Cang, K20, TTHL Quang Trung, chết tại Hoàng Liên Sơn. 

26- ThTá Nguyễn Hữu Ðăng, K13, Quận Trƣởng Long Khánh, chết năm 1979, trại Tân 

Lập, Vĩnh Phú. 

27- ThTá Trần Văn Hợp, K19, Tiểu Đoàn Trƣởng TĐ2/TQLC, chết tại Miền Bắc. 

28- ThTá Đoàn Kỳ Long, K10, Tổng Nha Cảnh Sát, chết năm 1977, tại Thanh Hóa. 

29- ThTá Nguyễn Thành Long, K14, chết tại trại Suối Máu. 

30- ThTá Tôn Thất Luân, K14, Bộ Binh, chết tại Vĩnh Quang. 

31- ThTá Nguyễn Đức Nhị, K20, SQ Không Trợ/QĐI, chết tại trại Tân Lập, Vĩnh Phú. 

32- ThTá Trƣơng Đình Phƣớc, K19, BCH1TV, chết tại trại Tiên Lãnh, Quảng Nam. 

33- ThTá Lƣu Văn Quyền, K14, ĐPQ Pleiku, chết tại Sơn La. 

34- ThTá Hoàng Tâm, K13, Quân Nhu, chết năm 1976, tại Hóc Môn. 

35- ThTá Huỳnh Văn Thọ, K12, Bộ Chỉ Huy Pháo Binh, chết tại Miền Bắc. 

36- ThTá Trần Văn Thùy, K20, Tiểu Khu Lâm Đồng, chết tại trại Suối Máu. 

37- ThTá Nguyễn Đỗ Tƣớc, K14, chết tại trại Làng Đá, Yên Bái. 

38- ÐU Nguyễn Thuận Cát, K24, TĐ39BĐQ, bị cai tù đánh chết tại trại Bình Điền. 

39- ĐU Lê Văn Cử, K19, Quân Cảnh, chết tại Hoàng Liên Sơn. 

40- ĐU Trần Ngọc Giỏ, K22, Bộ Binh, chết tại trại tù. 

41- ĐU Bùi Bình Hiếu, K12, ANQĐ, chết tại Miền Bắc, khoảng năm 1980-1982. 

42- ĐU Phạm Văn Khôi, K15, CHP Trƣờng Hành Chánh Tài Chánh, chết tại trại tù.  

43- ĐU Đàm Đình Loan, K19, Bộ Binh, chết tại Miền Bắc. 

44- ĐU Trần Văn Long, K12, Cục Truyền Tin, chết năm 1980 tại trại Vĩnh Quang A, Vĩnh 

Phú, Miền Bắc. 

45- ĐU Đỗ Văn Nhĩ, K23, SQ Tùy Viên của Tƣớng Lê Minh Đảo, chết tại trại tù. 

46- ĐU Lê Ngọc Sơn, K21, bị sát hại trong tù tại Khánh Hòa. 

47- ĐU Lê Trọng Tài, K19, SQ Không Trợ/SĐ1BB, chết tại trại Bù Gia Mập. 
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48- ĐU Mạch Kỳ Trung, K22, SĐ18BB, bị sát hại cùng vợ sau năm 1975 tại Cần Thơ. 

49- TrU Tôn Thất Đƣờng, K24, chết 1976 tại trại Long Khánh. 

50- TrU Phạm Truy Phong, K26, Pháo Binh QK2, chết tại trại Tống Bình. 

51- TU Trần Duy Hiến, K28, chết tại trại tù. 

52- TU Nguyễn Văn Huỳnh, K29, tự vẫn trong trại tù. 

53- TU Trƣơng Tráng Nguyên, K29, tự vẫn tại trại Ấp Vàng, Sóc Trăng. 

54- TU Trần Hữu Sơn, K28, tuyệt thực, bị VC đánh chết tại trại Bình Ðiền, Huế. 

55- TU Trần Tăng Thành, K29, chết 1978 tại trại Hàm Tân. 

  

 2- MẤT TÍCH, NỔI DẬY, TRỐN TRẠI BỊ XỬ BẮN 
 

01- ĐTá Đặng Phƣơng Thành, K16, SĐ7BB, trốn trại ở Miền Bắc, bị bắt và đánh chết. 

02- TrTá Nguyễn Văn Bình, K19, SĐ1BB, trốn trại Tiên Lãnh, bị bắt và xử bắn. 

03- ThTá Trần Văn Bé, K19, Trƣởng Phòng 2/TK Định Tƣờng, trốn trại Suối Máu, bị xử 

bắn.  

04- ThTá Đào Văn Chính, K18, mt tại trại tù. 

05- ThTá Hồ Đắc Của, K13, QĐI, trốn trại bị xử bắn tại Miền Trung. 

06- ThTá Vũ Văn Kiêm, K17, Tiểu Khu Gia Ðịnh, trốn trại Bù Gia Mập, mt. 

07- ThTá Phan Ngọc Lƣơng, K17, SĐ1BB, nổi dậy chống nhà cầm quyền CS, bị xử bắn 

năm 1979 tại Chín Hầm, Huế.  

08- ThTá Nguyễn Văn Sinh, K19, Bộ Binh, trốn trại Bù Gia Mập, mt. 

09- ThTá Phạm Văn Tƣ, K19, Tiểu Khu Quảng Tín, trốn trại Suối Máu, bị xử bắn.  

10- ThTá Vũ Tiến Tƣờng, K20, Bộ Binh, trốn trại, mt. 

11- ThTá Nguyễn Văn Viên, K6, bị VC xử bắn tại Vƣờn Điều Thủ Đức, cuối năm 1976. 

12- ÐU Huỳnh Hữu Đức, K22, trốn trại Bù Gia Mập, Phƣớc Long, mt.  

13- ĐU Trần Văn Khánh, K19, Quân Cảnh, trốn trại Long Giao, bị xử bắn năm 1976. 

14- ÐU Hoàng Trọng Khuê, K21, bị xử bắn tại Gò Cà, tỉnh Quảng Nam năm 1980.  

15- ĐU Hoàng Văn Nghị, K23, TĐ67BĐQ, trốn trại, bị xử bắn. 

16- ĐU Lƣơng Thanh Thủy, K22, trốn trại, bị bắt và đánh chết. 

17- ĐU Nguyễn Hữu Thức, K22, trốn trại Kà Tum, Tây Ninh 1977, mt. 

18- ĐU Võ Văn Xƣơng, K22, TĐ6TQLC, trốn trại, mt. 

19- ĐU Đoàn Văn Xƣờng, K22, LĐ5BĐQ, trốn trại bị cai tù tra tấn đến chết.  

20- TrU Nguyễn Quang Bình, K25, TQLC, trốn trại tại Tây Ninh, mt. 

21- TrU Nguyễn Ngọc Bửu, K25, TQLC, trốn trại Xuân Phƣớc, bị bắn tại Ðắc Lắc. 

22- TrU Phạm Thế Dũng, K25, ND, trốn trại, mt.  

23- TrU Ðỗ Văn Ðiền, K25, BĐQ, trốn trại Xuân Phƣớc, mt. 

24- TrU Ngô Ðình Hải, K25, SĐND, trốn trại, mt. 

25- TrU Nguyễn Nguyên Hoàng, K26, SĐ9BB, trốn trại Cây Cày A, bị bắn. 

26- TrU Đặng Văn Khải, K26, BĐQ, trốn trại Bù Gia Mập, Phƣớc Long, mt. 

27- TrU Trần Kế Lý, K26, Hải Quân, trốn trại, mt. 

28- TrU Trần Văn Năm, K26, TQLC, trốn trại, liệng lựu đạn thí mạng với VC để đồng đội 

thoát về Đà Lạt. 

29- TrU Nguyễn Hòa Ngân, K26, Không Quân, trốn trại, mt. 

30- TrU Lý Công Pẩu, K26 , TSQ, SĐ9BB, bị xử bắn tại Trảng Lớn, Tây Ninh. 
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31- TrU Nguyễn An Phong, K25, trốn trại Cây Cày A, Tây Ninh, mt. 

32- TrU Lê Văn Sâm, K26, trốn trại tại Phƣớc Long, mt. 

33- TrU Nguyễn Sỹ, K26, trốn trại, mt. 

34- TrU Vũ Nhuận Thông, K26, TQLC, trốn trại, mt. 

35- TrU Nguyễn Văn Trƣờng, K26, Nhảy Dù, trốn trại, mt. 

36- TU Nguyễn Trần Bảo, K28, trốn trại Bù Gia Mập, Phƣớc Long, mt. 

37- TU Phạm Văn Bê, K28, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt. 

38- TU Nguyễn Văn Chọn, K28, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt. 

39- TU Nguyễn Văn Chung, K27, SĐ9BB, trốn trại, bị bắt và đánh chết. 

40- TU Trần Văn Danh, K28, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt. 

41- TU Trần Hữu Dƣợc, K28, LĐ81BCND, trốn trại Đồng Ban, mt. 

42- TU Phan Khắc Hiếu, K29, trốn trại Cây Cày, Tây Ninh, mt năm 1977. 

43- TU Dƣơng Hợp, K28, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt. 

44- TU Nguyễn Huế, K29, trốn trại Katum, mt khoảng năm 1977. 

45- TU Nguyễn Gia Lê, K28, trốn trại Bù Gia Mập, Phƣớc Long, mt. 

46- TU Lƣơng Đình Phong, K28, trốn trại, mt. 

47- TU Nguyễn Văn Sáng, K28, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt. 

48- TU Lƣu Đức Sơn, K28, trốn trại, bị bắn trên sông Đại Bình, Lâm Đồng. 

49- TU Trần Văn Sự, K28, trốn trại, mt. 

50- TU Hà Minh Tánh, K29, bị VC bắn tại trại Thành Ông Năm, Hóc Môn, năm 1977. 

51- TU Nguyễn Thành Tâm, K29, trốn trại Katum, mt khoảng năm 1977. 

52- TU Trần Quang Tâm, K28, trốn trại, mt. 

53- TU Lê Chí Thành, K28, trốn trại, mt. 

54- TU Lê Tấn Xuân, K29, trốn trại Đồng Ban, Tây Ninh, mt khoảng năm 1977. 

55- TU Ngô Xuân, K28, trốn trại, mt. 

 

 
 

 

 

Lời Khấn Cầu của Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN 

Cầu xin chƣ anh linh liệt vị giúp chúng tôi nhận biết thêm những  

Anh Hùng Tử Sĩ còn thiếu tên cho lần tái bản sau. 

Thành kính. 
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